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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO  

TẠI ĐÀ NẴNG 

 

Bản án số: 204/2020/HS-PT 

Ngày 16-9-2020 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Lê Tự  

Các Thẩm phán:  Ông Trần Minh Tuấn 

 Ông Đặng Kim Nhân 

- Thư ký phiên tòa: B  Nguyễn Thị Phương Liên, Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên 

tòa: Ông Phạm Tấn Ánh - Kiểm sát viên. 

 

Vào ngày 16 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại 

Đ  Nẵng, xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 298/2020/TLPT-HS ngày 14 

tháng 8 năm 2020  ối v i  ị cáo Cao Xuân T.  

Do có kháng cáo của  ị cáo  ối v i bản án hình sự sơ thẩm số 

27/2020/HS-ST ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Tòa án nhân dân th nh phố Đ  

Nẵng.  

- Bị cáo có kháng cáo: 

Cao Xuân T; Sinh ng y: 16/9/1984 tại Thừa Thiên Huế; Nơi ĐKHKTT: 

tỉnh Thừa Thiên Huế; Nơi cư trú khi phạm tội: Số 11 T 8, tổ 79, phường H, quận 

L, th nh phố Đ  Nẵng; Nghề nghiệp: Công nhân; Trình  ộ học vấn: 5/12; Dân 

tộc: Kinh; Gi i tính: Nam; Tôn giáo: Phật giáo; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông 

Cao Xuân T (Chết) v     Phan Thị D (còn sống); có vợ Trần Thị Hồng N và có 

03 con (l n nhất 10 tuổi, nhỏ nhất 03 tuổi) Tiền án, tiền sự: Không.  

Bị  ắt ng y 17/12/2019,  ị cáo hiện  ang tạm giam. Bị cáo có mặt tại 

phiên tòa. 

- Người bào chữa cho bị cáo:  

Ông Bùi Xuân N - Luật sư Công ty Luật TNHH MTV A - thuộc Đo n 

Luật sư th nh phố Đ  Nẵng bào chữa theo yêu cầu của Tòa án, có mặt. 
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 (Ngoài ra trong vụ án có người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan không liên quan  ến kháng cáo, Tòa án không triệu tập). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận 

tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

V o khoảng 20 giờ 30 phút ng y 02/10/2019, khi  i chơi về tại dãy trọ 

số 11 T 8, phường H, quận L, th nh phố Đ  Nẵng thì Phan Tấn X xảy ra mâu 

thuẫn v i Cao Xuân T về việc  ể xe trong dãy trọ, dẫn  ến X và T  ánh nhau, 

sau  ó 2 người tự  uông ra v  về phòng của mình. Lúc n y, anh Nguyễn Văn Đ 

l  người  i  ến trư c phòng trọ số 6  ể hỏi thăm, nói chuyện v i X thì xảy ra 

tranh cãi v i vợ của T l  chị Trần Thị Hồng N. Lúc này, T nghe vậy, liền lấy 01 

(một) con dao (dài 25cm, cán dao bằng gỗ, lưỡi dao bằng kim loại sắc, nhọn) ở 

trên  ếp ga v  chạy ra ngo i, vừa chạy ra T vừa nói “Mi nói chi rứa Đ”, Khi 

chạy  ến gần anh Đ thì thấy anh Đ giơ tay lên, T nghĩ anh Đ  ịnh  ánh mình 

nên liền cầm dao  âm 01 (một) phát v o vùng ngực trái của anh Đ, anh Đ liền 

chạy xuống phòng trọ cuối cùng  ể trốn. Đâm anh Đ xong, T  i về nhà lấy xe 

máy chạy ra ngo i vứt dao v o  ụi rậm  ên  ường gần trạm  iện ở  ường T 8, 

phường H, quận L, th nh phố Đ  Nẵng. Anh Đ  ược người dân  ưa  i cấp cứu 

tại Bệnh viện Đ  Nẵng. 

Ngày 07/10/2019 T  ến Công an phường H, quận L, th nh phố Đ  Nẵng 

l m việc v  khai nhận to n  ộ h nh vi như  ã nêu trên v  chỉ nơi mình vứt con 

dao. Công an phường H, quận L, th nh phố Đ  Nẵng  ã tổ chức truy tìm hung 

khí gây án nhưng không có. 

Tại Bản kết luận Giám  ịnh pháp y về thương tích số 351/TgT ngày 

07/11/2019 của Trung tâm giám  ịnh pháp y th nh phố Đ  Nẵng  ã kết luận 

thương tích của anh Nguyễn Văn Đ như sau: 

- Vết thương thấu ngực trái: Gãy xương sườn 6, tổn thương nhu mô phổi, 

m ng phổi,  ứt  ộng mạch gian sườn  ã  ược  iều trị cầm máu, dẫn lưu m ng 

phổi. 

- Hiện tại vết thương v  vết mổ  ên ngo i  ã l nh tạo sẹo, lồng ngực cân 

 ối không ho, không khó thở, hít thở sâu còn  au vùng ngực trái, rì r o phế nang 

nghe giảm ở vùng  áy phổi trái. 

- X Quang lồng ngực kiểm tra: Xương can tốt, dày dính màng phổi trái 

dư i 1/4 diện tích 2 phế trường. 

Tỉ lệ tổn thương trên cơ thể  o thương tích gây nên hiện tại của anh 

Nguyễn Văn Đ là 38%. 

V i nội dung trên tại Bản cáo trạng số: 20/CT-VKS-P2 ngày 23 tháng 6 

năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân th nh phố Đ  Nẵng  ã truy tố  ị cáo Cao 
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Xuân T về tội “Giết người” theo  iểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 

(sửa  ổi,  ổ sung 2017). 

Tại B n án hình s  sơ thẩm s  27/2020/HS-ST ngày 14 tháng 7 năm 

2020 của Tòa án nhân thành ph  Đà Nẵng đ  qu  t đ nh: 

Tuyên bố bị cáo Cao Xuân T phạm tội “Giết người”. 

Căn cứ: Điểm n khoản 1 Điều 123;  iểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 15, khoản 3 Điều 57 và khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa  ổi, bổ 

sung 2017). 

Xử phạt: Cao Xuân T: 09 (chín) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt 

tạm giam 17/12/2019. 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết  ịnh về trách nhiệm dân sự, xử lý 

tang vật, án phí và quyền kháng cáo theo quy  ịnh của pháp luật. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ng y 21/7/2020  ị cáo Cao Xuân T có  ơn 

kháng cáo v i nội dung xin giảm nhẹ hình phạt. 

  Tạ  ph  n     phúc  h    

Bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo.  

Đại di n  i n ki m sát nh n d n c p cao tại Đà N ng phát bi u: 

Bị cáo có nhân thân tốt, không có tiền án tiền sự, th nh khẩn khai  áo, ăn 

năn hối cải, Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt 09 năm tù l  phù hợp. Mặc dù, tại phiên 

tòa phúc thẩm, gia  ình  ị cáo xuất trình chứng cứ  ồi thường thêm 10.000.000  

cho người  ị hại nhưng tình tiết khắc phục hậu quả  ã  ược  ánh giá ở phiên tòa 

sơ thẩm. Vì vậy,  ề nghị Hội  ồng xét xử, không chấp nhận kháng cáo, giữ 

nguyên  ản án sơ thẩm.  

Người bào chữa cho bị cáo:  Luật sư  ề nghị Tòa án cấp phúc thẩm giảm 

nhẹ cho  ị cáo một phần hình phạt vì gia  ình  ị cáo có thiện chí tiếp tục  ồi 

thường thiệt hại cho người  ị hại sau khi xét xử sơ thẩm. 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ v o các t i liệu trong hồ sơ vụ án  ã  ược 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội  ồng xét xử nhận  ịnh như sau: 

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm,  ị cáo Cao Xuân T thừa nhận to n  ộ h nh vi 

phạm tội như nội dung của  ản án sơ thẩm. Lời khai của  ị cáo tại phiên to  phù 

hợp v i lời khai trong quá trình  iều tra v  phù hợp v i các t i liệu, chứng cứ 

khác  ã  ược thu thập có trong hồ sơ vụ án. Vì vậy, có  ủ cơ sở kết luận:  

Khoảng 20 giờ 30 phút ng y 02/10/2019, tại dãy nh  trọ số 11  ường Thành 

Vinh 8, phường H, quận L, th nh phố Đ  Nẵng, mặc dù giữa  ị cáo v  người  ị 

hại anh Nguyễn Văn Đ không có mâu thuân từ trư c, nhưng v i  ản tính hung 

hãn, xem thường tính mạng của người khác, Cao Xuân T  ã có h nh vi dùng 

hung khí l  01 (một) con dao có cán   ng g  (dài 25cm, lưỡi dao   ng kim loại 
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sắc, nhọn) l  loại hung khí nguy hiểm  âm 01 (một) nhát v o vùng ngực trái của 

anh Nguyễn Văn Đ trong tư thế mặt  ứng  ối diện nhau khi anh Đ  ang giơ tay, 

gây ra thương tích thấu ngực trái, gãy xương sườn số 6, tổn thương nhu mô 

phôi, màng phổi,  ứt  ộng mạch gian sườn dẫn  ến tổn thương cơ thể v i tỷ lệ 

thương tích 38%; mặc dù,  ị cáo nhận thức  ược việc dùng dao (  ng kim loại 

có lưỡi sắc, nhọn) l  loại hung khí nguy hiểm  âm mạnh v o vùng ngực trái l  

vùng trọng yếu trên cơ thể con người có thể dẫn  ến tử vong, nhưng  ị cáo vẫn 

 ất chấp thực hiện mặc cho hậu quả xảy ra. H nh vi của  ị cáo có thể gây chết 

người, hậu quả người  ị hại anh Đ không chết m  chỉ  ị thương tích 38% là do 

 ược cứu chữa kịp thời.  

[2] Hành vi của  ị cáo  ã phạm tội: “Giết người” theo tình tiết  ịnh khung 

“có tính ch t côn đồ” quy  ịnh tại  iểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự 

năm 2015 (sửa  ổi,  ổ sung năm 2017) như Tòa án cấp sơ thẩm  ã qui kết l  có 

căn cứ,  úng pháp luật. 

[3] Xét kháng cáo của  ị cáo: Khi quyết  ịnh hình phạt, Tòa án cấp sơ 

thẩm  ã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ  ối v i  ị cáo như th nh khẩn khai  áo, 

ăn năn hối cải; tự nguyện  ồi thường một phần thiệt hại. Sau khi xét xử sơ 

thẩm, gia  ình  ị cáo tiếp tục  ồi thường thiệt hại thêm cho người  ị hại số tiền 

10.000.000  ồng ( iên lai số 0000771 ngày 15/9/2020 của Cục Thi h nh án 

dân sự th nh phố Đ  Nẵng); do  ó, nên ghi nhận thiện chí của gia  ình  ị cáo, 

chấp nhận kháng cáo v  giảm cho  ị cáo một phần hình phạt.  

[4] Các quyết  ịnh khác của  ản án sơ thẩm không có kháng cáo, không  ị 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ng y hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  

[5] Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

 ì các lẽ trên; 

 
QUYẾT Đ NH 

 
Căn cứ  iểm b khoản 1 Điều 355 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Chấp nhận kháng cáo của  ị cáo Cao Xuân T; 

Sửa  ản án hình sự sơ thẩm số 27/2020/HS-ST ng y 14 tháng 7 năm 2020 

của Tòa án nhân dân th nh phố Đ  Nẵng. 

1.  p dụng  iểm n khoản 1 Điều 123;  iểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 15, khoản 3 Điều 57 và khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa 

 ổi, bổ sung năm 2017). 

Xử phạt: Cao Xuân T  08 (tám) năm tù về tội: “Giết người”. Thời hạn tù 

tính từ ngày bị bắt tạm giam 17/12/2019. 

2.  n phí hình sự phúc thẩm: 
Bị cáo Cao Xuân T không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

3. Các quyết  ịnh khác của  ản án sơ thẩm không có kháng cáo, không  ị 
kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ng y hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  
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Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ng y tuyên án. 

Nơi nhận: 

- Vụ Giám  ốc kiểm tra I - TAND tối cao; 

- VKSND cấp cao tại Đ  Nẵng; 

- TAND th nh phố Đ  Nẵng; 

- Cơ quan CSĐT-Công an th nh phố Đ  Nẵng; 

- Phòng HSNV-Công an th nh phố Đ  Nẵng; 

- Cơ quan CSTHAHS - Công an th nh phố Đ  Nẵng; 

- Sở Tư pháp th nh phố Đ  Nẵng; 

- Cục THADS th nh phố Đ  Nẵng; 

- Bị cáo;  

- Người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu HSVA, PHCTP, LT. 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM    

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

(Đã ký) 
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